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1. Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Khoa học cơ bản là một đơn vị chuyên môn của Trường, phụ trách đào tạo về các môn chung như: Toán, Lý, Hóa, Văn ( Hệ Trung cấp) và Anh văn cho sinh viên (SV) toàn Trường. Trong đó, bộ môn Tiếng Anh đã tuyển sinh được 03 khóa (2017, 2018 và 2019) ngành Ngôn ngữ Anh, và tổng số SV hiện tại của ngành hơn 400 SV.
1.1 Nhân sự: 
Hiện nay, nhân sự của Khoa gồm 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Khoa, 03 Trưởng bộ môn và 29 Giảng viên cơ hữu (GVCH) và 34 Giảng viên thỉnh giảng (GVTG) tham gia giảng dạy các môn học đào tạo của Khoa. 
Trong đó, riêng nhân sự của bộ môn Tiếng Anh là 10 GVCH và 02 GVTG , bộ môn Giáo dục thể chất và Anh ninh quốc phòng là 06 GVCH và 15 GVTG phụ trách giảng dạy các môn thể dục, giáo dục quốc phòng, Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho SV toàn trường (  Hệ CĐ & TC).
1.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
Cơ sở vật chất của Trường tương đối hiện đại, hiện nay Trường đã đầu tư cho Khoa 02 phòng lab với các trang thiết bị phục vụ cho mục đích học tiếng Anh. Vừa qua Khoa đã tận dụng tối đa công suất của 02 phòng lab với các buổi dạy sáng, chiều và tối. Về cơ bản, trang thiết bị đáp ứng được các nhu cầu học của SV chuyên ngữ, trong đó sử dụng được phần mềm E-leraning cho SV.

2. Kế hoạch tuyển sinh & nhu cầu đào tạo: 
2.1 Kế hoạch tuyển sinh:	
Là một trường chất lượng cao của Thành phố, trong những năm tới, Nhà trường có nhiều cơ hội và thuận lợi trong việc liên kết đào tạo, hợp tác với các công ty trong và ngoài nước và đây cũng là cơ hội và thách thức đối với Khoa Khoa học cơ bản.
	Tình hình hội nhập và phát triển vẫn đang là xu thế của khu vực và thế giới. Toàn cầu hóa, khu vực hóa đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và giáo dục, đào tạo nói riêng. Do đó, xu hướng đầu tư học ngoại ngữ sẽ ngày càng được chú trọng, và dự kiến ngành Tiếng Anh sẽ thu hút được nhiều SV đăng kí vào học. 

Bảng 1. Kế hoạch tuyển sinh ngành Tiếng Anh
	STT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh 
	Ghi chú

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	

	1
	Trung cấp
	250
	300
	400
	

	2
	Cao đẳng
	180
	220
	300
	

	Tổng cộng
	430
	520
	700
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	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2023

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023

	1
	Cao đẳng 
	300
	340
	440

	2
	Trung cấp 
	600
	650
	730

	Tổng cộng
	900
	990
	1.170



[bookmark: _Toc19260726][bookmark: _Toc19260862]Bảng 3- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Tiếng Anh
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2023

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023

	1
	Cao đẳng 
	40
	50
	50
	180

	2
	Trung cấp 
	50
	150
	180
	300

	
	Tổng cộng
	90
	200
	230
	480



2.2 Với tình hình trên, Khoa có một số kế hoạch phát triễn như sau:
· Tổ Toán, Lý, Hóa: tham gia viết sách tham khảo cho SV hệ Trung cấp, đề SV có điều kiện tìm hiểu học hỏi thêm ngoài những kiến thức đã học trên lớp. Củng cố kiến thức để sau này SV có nhu cầu học liên thông lên đại học đã có nền tảng và theo kịp với chương trình ở bậc cao hơn.
· Tổ Thể dục & ANQP: thành  lập câu lạc bộ (CLB) thể thao cho toàn trường, là nơi cải thiên và nâng cao sức khỏe không chỉ dàng riêng cho SV mà còn cho CB-GV-CNV của Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
· [bookmark: _GoBack]Tổ Anh văn: dựa trên sự thành công của buổi hội thảo với nội dung Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế,sắp tới sẽ thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh của Trường với mục đích không chỉ dành cho SV của chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh mà cho SV của toàn Trường. Bên cạnh đó, mô hình CLB cũng có những chủ đề sinh hoạt dành cho CB-GV-CNV cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu cải thiện các kĩ năng Nghe – Nói Tiếng Anh của mình.
· Liên kết với Trường City of Glassgow College để mở ngành đào tạo chất lượng cao cho ngành Tiếng Anh.
· Thành lập Trung tâm luyện thi các chứng chỉ IELTS, TOIEC (liên kết với tổ chức IIG), kết hợp với khoa Kinh tế đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn như: kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng, khai báo thuế chuyên nghiệp, chuyên viên xuất-nhập khẩu, nghiệp vụ thư kí & quản trị văn phòng.

3. Nhu cầu đầu tư phát triễn: 
3.1 Sửa chửa trên cơ sở vật chất đã có sẵn: 
Hiện tại đã trang bị 02 phòng lab và Khoa đã tận dụng tối đa công suất của các phòng học này. Do đó, ít nhiều cũng có những hư hỏng trong suốt thời gian qua. 
Để đảm bảo việc học và giảng dạy của SV và GV được thuận lợi, Khoa có đề xuất như sau:
Sửa chữa một số thiết bị trong 02 phòng lab:
· Máy lạnh
· Ghế
· Máy chiếu
· Lắp đặt internet cho 02 máy tính trong 02 phòng.
3.2 Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị
	a. Các nguồn sách,thiết bị giảng dạy và tham khảo
	a.1 Tổ Anh văn:
	STT
	TÊN SÁCH
	NXB
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Active Skill for Reading 1,2,3,4– Third Edition (Student's Book + Teacher's Book)
	Neil J Anderson – NXB National Geographic Learning.
	08  quyển ( student's book: 04 quyển + teacher's book 04 quyển)
	

	2
	Great Writing 1,2,3,4,5,6 – Fourth edtion (Student's Book + Teacher's Book)
	Keith S. Folse, 
April Muchmore-Vokoun 
Elena Vestri Solomon, 
NXB National Geographic Learning.
	12  quyển ( student's book: 04 quyển + teacher's book 04 quyển)
	

	3
	Communication Spotlight Speaking Strategies and Listening Skills- High beginner
	Alastair Graham-Marr - VNA Publishing house
	02 quyển (Teacher + Student's book)
	








a.2 Tổ Toán:
	STT
	THIẾT BỊ, TÊN SÁCH
	NXB
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Mô hình góc và cung lượng giác
	
	05 cái
	

	2
	Mô hình thiết diện 3 đường conic
	
	05 cái
	

	3
	Bộ mô hình khối hình học không gian
	
	05 cái
	

	4
	Bộ tranh Toán lớp 12 ( các dạng đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4, hàm số phân thức)
	
	05 cái
	

	5
	Bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay
	
	05 cái
	

	6
	Phương pháp giải các dạng Toán hình học 10
	Tác giả Nguyễn Văn Nho - NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	03 quyển
	

	7
	Phân loại và phương pháp giải các dạng Toán đại số 10
	Tác giả Nguyễn Văn Nho - NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	03 quyển
	

	8
	Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập toán 11 ( Tập 1 và tập 2)
	Tác giả Lê Thị Hương; Nguyễn Kiếm và Hồ Xuân Thắng - NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	03 quyển
	

	9
	Phương pháp tư duy giải nhanh Toán Trắc Nghiệm dành cho học sinh lớp 12
	Tác giả  Nguyễn Bá Tuấn- NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	03 quyển
	


a.3 Tổ Lý + Hóa
a.4 Tổ GDTC & ANQP
b. Phòng học cho các lớp liên kết chất lượng cao
	STT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	Phòng học chất lượng cao, trong đó:
	01
	

	2
	Máy tính (có kết nối Internet)
	01
	

	3
	Máy chiếu
	01
	

	4
	Flipchart
	01
	

	5
	Âm thanh
	01
	

	6
	Micro không dây
	02
	

	7
	Bàn học + ghế rời 
	30 bộ
	( bàn ghế không đặt cố định)

	8
	Máy lạnh
	02 cái
	

	9
	Quạt gắn tường 
	04 cái 
	



c. Phòng học cho CLB Tiếng Anh
	STT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	Phòng học lớn ( sức chứa khoảng 100 SV)
	01
	

	2
	Phòng học nhỏ (chức chứa khoảng 50)
	02
	

	3
	Máy chiếu 
	03
	01 phòng học lớn + 02 phòng học nhỏ

	4
	Máy lạnh 
	03
	Phòng học lớn

	5
	Quạt gắn tường 
	08
	02 cái/phòng
04 cái/phòng lớn

	6
	Âm thanh
	03
	03 phòng

	7
	Micro không dây
	06
	02 cái/phòng

	8
	Flipchart
	03
	01 cái/phòng

	9
	Bàn học + ghế rời
	150 bộ (03 phòng)
	( bàn ghế không đặt cố định)



d. Trung tâm đào tạo của Khoa
- Văn phòng của Trung tâm: 
	STT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	Phòng 
	01
	

	2
	Máy tính
	01
	

	3
	Máy lạnh 
	02
	

	4
	Máy in 
	01
	

	5
	Bảng thông báo
	01
	

	6
	Bàn họp
	01
	

	7
	Ghế
	10 
	

	8
	Tủ đựng hồ sơ chuyên môn + hồ sơ GV
	02
	

	9
	Micro có dây
	06
	Cung cấp cho GV giảng dạy tại TT


- Các phòng học của Trung tâm: sử dụng chung với các phòng học của Trường.
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